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Xin cả nhà có giờ giải đáp giúp. Đành chịu thua không giải đáp nổi.

  

Gia Đình

Chồng đánh vợ thì gọi là Vũ phu
vậy phụ Nữ đánh chồng thì gọi là gì?

Thể Thao

Đứng sau Tiền Vệ là Hậu Vệ, vậy đứng sau Thủ Môn là gì?

Giáo Dục

Giáo viên dạy Văn học kiêm lịch Sử thì gọi là giáo viên Văn Sử.
Vậy giáo viên dạy Sinh vật kiêm vật Lý thì gọi là gì?
Giáo viên dạy Sinh vật kiêm thể Dục thì gọi là gì?
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Giáo viên dạy Toán học kiêm Hóa học thì gọi là giáo viên Toán Hóa.
Vậy giáo viên dạy Âm nhạc kiêm Đạo đức thì gọi là gì?
Giáo viên dạy Âm nhạc kiêm Vật lý thì gọi là gì?

Vật Lý

Cực tích điện Dương gọi là Dương Cực
Cực tích điện Âm gọi là Âm Cực
Vật tích điện Dương gọi là gì?
Vật tích điện Âm gọi là gì?

Hóa Học

Chất tinh khiết gọi là Tinh Chất.
quá trình tôi Luyện để lấy Tinh chất thì gọi là Tinh Luyện
qua sự sàng Lọc để lấy Tinh chất thì gọi là Tinh Lọc.
vậy khử Trùng để lấy Tinh chất thì gọi là gì?

Sinh Vật Học

Ghép cây chanh với cây quất thì gọi là cây chanh quất.
Vậy ghép Sờ-ri với Vú sữa thì gọi là gì?
Ghép cây Trứng cá với cà Dái Dê thì gọi là gì?

Địa Lý

Khi sáp nhập tỉnh Nghệ An với Hà Tĩnh thì gọi tắt là Nghệ Tĩnh.
Vậy nếu sáp nhập tỉnh Hậu Giang với huyện Ô Môn thì gọi là gì?
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Giả sử sát nhập tỉnh Nam Hà với Sơn Tây thì gọi tắt là Hà Tây.
Vậy nếu sát nhập Đắc Lắc với Plây Ku thì gọi là gì?

Kinh Tế

Nơi Chế biến sản phẩm để Xuất khẩu thì gọi là khu Chế Xuất.
Vậy nơi Tinh chế sản phẩm đã Hoàn thành thì gọi là gì?
Nơi Xuất khẩu sản phẩm đã Tinh chế gọi là gì?

Ẩm Thực

Hành chế biến chung với Tỏi thì gọi là món Hành Tỏi.
vậy Hành chế biến với Lạc thì gọi là gì ?

Hành Chính

Cơ quan cấp dưới gọi là Hạ. Vậy cơ quan cấp dưới của Bộ là gì?
phòng Kinh tế sáp nhập với phòng Thương mại thì gọi chung là phòng Kinh Thương.
Vậy phòng Bao cấp, phòng Quy hoạch và phòng Đầu tư sáp nhập lại thì gọi chung là gì? 
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